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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Kỷ luật lao động là những tiêu chuẩn quy định hành vi cá nhân của 

ngƣời lao động dựa trên ý chí của ngƣời sử dụng lao động và pháp luật 

hiện hành, ngƣời lao động có nghĩa vụ phải tuân thủ, nếu có vi phạm xảy 

ra ngƣời lao động phải chịu trách nhiệm trƣớc ngƣời sử dụng lao động 

về hành vi vi phạm của mình. 

Là một chế định của Luật lao động, chế độ kỷ luật lao động là tổng 

hợp các quy phạm pháp luật quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của ngƣời 

lao động và ngƣời sử dụng lao động đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ 

chức; quy định những biện pháp khuyến khích ngƣời lao động gƣơng 

mẫu chấp hành cũng nhƣ những hình thức xử lý đối với ngƣời không 

chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ những nghĩa vụ, trách nhiệm 

đó. 

Trong một doanh nghiệp, kỷ luật lao động là “ việc tuân theo thời 

gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội 

quy lao động ”. Để đảm bảo trật tự lao động sản xuất, tránh sự tùy tiện 

của ngƣời sử dụng lao động trong việc đề ra kỷ luật lao động, pháp luật 

quy định các nội dung trên phải đƣợc cụ thể trong nội quy lao động. 

Kỷ luật lao động giữ vai trò quan trọng trong quan hệ lao động. 

Thông qua việc duy trì kỷ luật lao động, ngƣời sử dụng lao động có thể 

bố trí sắp xếp lao động một cách hợp lý để ổn định sản xuất, ổn định đời 

sống ngƣời lao động và trật tự xã hội nói chung. Nếu ngƣời lao động 

tuân thủ kỷ luật lao động, ngƣời lao động có thể tự rèn luyện để trở 

thành ngƣời công nhân của xã hội hiện đại, có tác phong công nghiệp, là 

cơ sở để họ đấu tranh với những tiêu cực trong lao động sản xuất. Trật 

tự, nề nếp của một doanh nghiệp và ý thức tuân thủ kỷ luật của ngƣời lao 

động là những yếu tố cơ bản để duy trì quan hệ lao động ổn định, hài 

hòa. Đó cũng là điều kiện để thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, xuất khẩu 

lao động, giúp cho ngƣời lao động không bị bỡ ngỡ khi làm việc trong 

các điều kiện khác biệt. 

Các hình thức kỷ luật lao động là yêu cầu khách quan đối với tất cả 

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ... hay rộng hơn là với bất kỳ một xã 

hội, một nền sản xuất nào. Sản xuất ngày càng phát triển, cùng với nó là 

trình độ phân công, tổ chức lao động trong xã hội ngày càng cao và vì 

vậy, các hình thức kỷ luật lao động ngày càng trở nên quan trọng. 
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Chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng, các thể chế lao động ở nƣớc ta 

–trong đó có vấn đề các hình thức kỷ luật lao động đã đƣợc đổi mới phù 

hợp với sự phát triển của thị trƣờng lao động và các hình thức quan hệ 

lao động mới. Thực tế cho thấy, các quy định của Bộ luật lao động đã có 

vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của 

ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động trong lĩnh vực các hình thức 

kỷ luật lao động. Luật lao động đã dành hẳn một chƣơng riêng đề cập tới 

vấn đề này, qua đó cũng cho thấy tầm quan trọng của trách nhiệm kỷ 

luật. 

Kể từ khi ban hành Bộ luật lao động ( 1994 ), sau hơn 20 năm thực 

hiện những quy định về các hình thức kỷ luật lao động cho thấy: những 

quy định của pháp luật đã bƣớc đầu đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn, tạo 

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đƣợc linh hoạt áp dụng thông qua 

việc xây dựng nội quy lao động tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 

Từ đó, tạo ra một trật tự bền vững, góp phần nâng cao kỷ cƣơng và năng 

suất lao động trong các doanh nghiệp. Mặt khác, cũng đã góp phần bảo 

vệ quyền và lợi ích chính đáng của ngƣời lao động. Tuy nhiên, thực tiễn 

áp dụng các hình thức kỷ luật lao động theo luật lao động vẫn có nhiều 

vấn đề đáng bàn đến. 

Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trƣờng chƣa đạt đến sự 

đồng bộ hóa các thể chế kinh tế thị trƣờng, quan hệ cung – cầu sức lao 

động còn ở tình trạng bất lợi cho ngƣời lao động, hiểu biết luật lao động 

của ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động còn chƣa đầy đủ, thì tình 

trạng ngƣời lao động bị ép miễn cƣỡng chấp nhận thua thiệt trong quan 

hệ lao động ... diễn ra không phải là ít. Ở khía cạnh khác, đối với một số 

bộ phận ngƣời lao động do thu nhập và mức sống thấp nên đã chấp nhận 

các quy định của doanh nghiệp, tổ chức về thỏa ƣớc lao động tập thể, 

nội quy lao động không có lợi cho mình, điều đó cũng góp phần làm ảnh 

hƣởng đến quyền là lợi ích của ngƣời lao động. 

Ngoài ra, các vi phạm về cơ chế áp dụng các quy định của Bộ luật 

lao động về các hình thức kỷ luật lao động và vai trò của các cơ quan, tổ 

chức trong giám sát, xử lý vi phạm các hình thức kỷ luật lao động ( 

Thanh tra lao động, Công đoàn, Tòa án lao động ... ) cũng còn có bất 

cập, ảnh hƣớng nhất định đến điều chỉnh các quan hệ lao động trong chế 

độ các hình thức kỷ luật lao động. Vấn đề áp dụng các hình thức kỷ luật 

không đúng nhƣ: kỷ luật sa thải một cách tùy tiện, kỷ luật sa thải ngƣời 

lao động không đúng thủ tục, kỷ luật sa thải ngƣời lao động tham gia 

đình công ... còn khá phổ biến. 
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Tại tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nƣớc nói chung, thực tiễn áp 

dụng các hình thức xử lý các hình thức kỷ luật lao động còn nhiều hạn 

chế. Việc ngƣời sử dụng lao động áp dụng các hình thức xử lý các hình 

thức kỷ luật lao động còn chƣa đúng thẩm quyền. Ngƣời sử dụng lao 

động áp dụng các hình thức xử lý các hình thức kỷ luật lao động sai quy 

định pháp luật, sai trình tự thủ tục. 

Từ thực trạng trên cho thấy, nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

thực tiễn pháp luật về các hình thức xử lý các hình thức kỷ luật lao động 

nhằm tìm ra sự hợp lý và những tồn tại trong quá trình áp dụng hình 

thức các hình thức kỷ luật lao động tại các doanh nghiệp, góp phần cải 

thiện pháp luật về các hình thức các hình thức kỷ luật lao động là vấn đề 

thực sự cần thiết và cấp bách. 

Với những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài “ Các hình thức kỷ 

luật lao động theo pháp luật Việt Nam qua thực tiễn thực hiện tại 

tỉnh Quảng Trị ” làm luận văn tốt nghiệp cao học Luật của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài 

Trong những năm gần đây đã có nhiều nghiên cứu khoa học về các 

khía cạnh xung quanh vấn đề các hình thức kỷ luật lao động. 

Có một số ít các bài về các hình thức kỷ luật lao động nhƣ: 

- “ Một số vấn đề về các hình thức kỷ luật lao động trong Bộ luật 

Lao động ” của TS Nguyễn Hữu Chí, 2008; Công trình này đề cập đến 

các hình thức kỷ luật lao động trong Bộ luật lao động và thực tiễn áp 

dụng hình thức kỷ luật lao động.   

- “ Thời hiệu xử lý vi phạm các hình thức kỷ luật lao động ” của 

Thạc sĩ Nguyễn Việt Cƣờng, 2003. Công trình này nghiên cứu các vấn 

đề về thời hiệu xử lý đối với hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Công 

trình cũng đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về thời 

hiệu xử lý kỷ luật lao động. 

Tại Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội cũng có một số luận 

văn thạc sĩ viết về các hình thức kỷ luật lao động nhƣ 

- “ Một số vấn đề pháp lý cơ bản về các hình thức kỷ luật lao động 

theo pháp luật Việt Nam ” của Nguyễn Huy Khoa, 2005; Nghiên cứu 

này đề cập đến vấn đề lý luận về hình thức kỷ luật lao động, quy định 

pháp luật về hình thức kỷ luật lao động và giải pháp hoàn thiện pháp luật 

về hình thức kỷ luật lao động. 

- “ Chế độ các hình thức kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 

theo pháp luật lao động Việt Nam – Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng 

tại một số doanh nghiệp ” của Nguyễn Việt Hoài, 2005; Công trình này 
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đề cập nhóm vấn đề về hình thức kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất 

và quy định pháp luật về hình thức kỷ luật lao động, trách nhiệm vật 

chất. Đồng thời, công trình cũng đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật 

về hình thức kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất. 

- Luận án Tiến sĩ Luật học: “ Pháp luật về các hình thức kỷ luật 

lao động ở Việt Nam – thực trạng và phương hướng hoàn thiện ” của 

Trần Thị Thúy Lâm, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, 2007; Luận án đề cập 

đến các vấn đề lý luận về hình thức kỷ luật lao động, quy định pháp luật 

về hình thức kỷ luật lao động, đánh giá thực trạng pháp luật về hình thức 

kỷ luật lao động, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về hình thức kỷ 

luật lao động. 

Một số khía cạnh khác của các hình thức kỷ luật lao động tại các 

tạp chí, sách tham khảo nhƣ “ Tìm hiểu Bộ luật lao động Việt Nam ” ( 

2002 ) của Phạm Công Bảy, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; “ Bình 

luận khoa học Bộ luật lao động nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam ” ( 2015 ), Tiến sĩ Lƣu Bình Nhƣỡng, NXB Lao động; “ Một số 

vấn đề về các hình thức kỷ luật lao động” ( Tạp chí Luật học, số 4 năm 

1998 ) của thạc sỹ Nguyễn Hữu Chí; “ Thời hiệu xử lý vi phạm các hình 

thức kỷ luật lao động ” của Thạc sỹ Nguyễn Việt Cƣờng ( Tạp chí Tòa 

án, số 3 năm 2003 ); Bài “ Những điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung 

Bộ luật lao động ” của Thạc sỹ Đỗ Ngân Bình    ( Tạp chí Luật học, số 2 

năm 2002 ); “ Sự khác nhau cơ bản giữa các hình thức kỷ luật lao động 

và kỷ luật công chức ” của Thạc sĩ Trần Thị Thúy Lâm đăng trên tạp chí 

Luật học số 3 năm 2005; “ Khái niệm và bản chất pháp lý của các hình 

thức kỷ luật lao động ” của Thạc sĩ Trần Thị Thúy Lâm đăng trên Tạp 

chí Luật học số 9 năm 2006 … Các công trình này đề cập các nhóm vấn 

đề sau: 

Các vấn đề lý luận pháp luật về hình thức kỷ luật lao động 

Thực trạng quy định pháp luật về hình thức kỷ luật lao động 

Thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về hình thức kỷ luật lao 

động 

Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về hình thức kỷ luật lao động 

Một số vấn đề lý luận về các hình thức kỷ luật lao động, chế độ các 

hình thức kỷ luật lao động, các hình thức kỷ luật lao động, thực tiễn áp 

dụng và hƣớng hoàn thiện các chế định về các hình thức kỷ luật lao 

động, trách nhiệm vật chất ... tại các luận án, luận văn … nhƣ “ Chế độ 

các hình thức kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong Luật lao động 

Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ” luận văn Thạc sỹ của 
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Đỗ Thị Dung, năm 2002,    “ Pháp luật về các hình thức kỷ luật lao động 

ở Việt Nam – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện ” Luận án Tiến sĩ 

Luật học của tác giả Trần Thị Thúy Lâm, năm 2007, “ Trách nhiệm kỷ 

luật trong Luật lao động Việt Nam ” Luận văn Thạc sĩ của tác giả Cao 

Thị Nhung, năm 2008,“ Một số vấn đề pháp lý cơ bản về các hình thức 

kỷ luật lao động theo pháp luật Việt Nam ”, Luận văn Thạc sĩ của tác 

giả Nguyễn Huy Khoa, năm 2005,“ Pháp luật về quyền quản lý lao 

động của người sử dụng lao động ở Việt Nam ”, Luận án Tiến sĩ Luật 

học của tác giả Đỗ Thị Dung, năm 2014, “ Các hình thức kỷ luật lao 

động và các hình thức kỷ luật lao động trong pháp luật Việt Nam ”, 

Luận văn Thạc sỹ của tác giả Hoàng Thị Huyền, năm 2016. 

Các công trình nghiên cứu trên hầu hết đã đi sâu vào phân tích các 

vấn đề lý luận về các hình thức kỷ luật lao động và thực tiễn áp dụng các 

quy định của pháp luật về các hình thức kỷ luật lao động, đồng thời đã 

có những đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định về các hình thức kỷ luật 

lao động. Tuy nhiên, hầu hết các đề tài trên đƣợc nghiên cứu, đánh giá 

dựa trên các quy định theo Bộ Luật lao động năm 1994 sửa đổi bổ sung 

năm 2002, 2006 và 2007. Trong khi hiện nay Bộ Luật lao động hiện 

hành 2012 đang có hiệu lực thi hành lại có ít công trình đề cập đến. Mặt 

khác, việc thực hiện các quy định về các hình thức kỷ luật lao động tại 

các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Trị hiện nay còn nhiều vấn đề đáng bàn. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích của việc nghiên cứu đề tài 
Đề tài góp phần đánh giá một cách có hệ thống và tƣơng đối toàn 

diện các quy định của pháp luật về các hình thức kỷ luật lao động trong 

luật lao động Việt Nam, từ đó rút ra những nhận xét và những ƣu điểm 

và những mặt còn tồn tại trong việc thực hiện các hình thức kỷ luật lao 

động – thông qua việc phân tích thực tiễn tại một số loại hình doanh 

nghiệp tại tỉnh Quảng Trị, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi góp phần 

vào việc nâng cao hiệu quả của việc áp dụng các hình thức kỷ luật lao 

động. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

Để thực hiện mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ: 

- Làm rõ cơ sở lý luận về các hình thức kỷ luật lao động; Quy định 

về các hình thức kỷ luật lao động trong luật lao động Việt Nam. 

- Nghiên cứu một cách hệ thống các quy định về các hình thức kỷ 

luật lao động trong pháp luật lao động Việt Nam và thực tiễn áp dụng 
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các quy định này trong các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị, từ đó đƣa ra 

những đánh giá, nhận xét. 

- Thông qua việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số 

phƣơng hƣớng, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả pháp luật về 

các hình thức kỷ luật lao động tại cả nƣớc nói chung và tỉnh Quảng Trị 

nói riêng. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

 Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật 

về hình thức kỷ luật lao động trong Bộ luật lao động và các văn bản 

pháp luật hƣớng dẫn thi hành. Đồng thời, luận văn cũng nghiên cứu thực 

trạng quy định về các hình thức kỷ luật lao động và thực tiễn áp dụng tại 

tỉnh Quảng Trị. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

Các hình thức kỷ luật lao động là vấn đề trong chế định của Bộ 

luật Lao động. Với khả năng cũng nhƣ thời gian có hạn, do không thể tìm 

hiểu và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến vấn đề này nên luận văn 

chỉ tập trung chủ yếu vào các quy định của Bộ luật Lao động và văn bản 

pháp luật hiện hành về vấn đề các hình thức kỷ luật lao động. Qua đó phân 

tích, đánh giá những ƣu, nhƣợc điểm của các quy định đó; đối chiếu với 

thực tiễn áp dụng ở doanh nghiệp tại Quảng Trị và đƣa ra một số giải 

pháp về pháp luật cũng nhƣ quy trình tổ chức thực hiện để giải quyết 

những tồn tại này. 

Thời gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu thời gian từ năm 2015 – 

2017. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả sử dụng phép biện chứng 

duy vật của triết học Mác – Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh làm phƣơng 

pháp luận cho việc nghiên cứu. Ngoài ra, luận văn còn vận dụng các 

phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể, phù hợp với từng mặt, từng lĩnh vực 

của đề tài, nhƣ: phƣơng pháp tổng hợp, so sánh luật, phƣơng pháp phân 

tích lịch sử, thống kê, điều tra xã hội học …  

Các nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề các hình 

thức kỷ luật lao động, các quy định của Hiến pháp trong lĩnh vực lao 

động, các quy phạm pháp luật lao động … đƣợc sử dụng với tƣ cách là 

cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý cho quá trình nghiên cứu. 

Luận văn sử dụng một số phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể nhƣ:  

Phƣơng pháp phân tích, bình luận, diễn giải, tổng hợp, so sánh và 
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phƣơng pháp lịch sử đƣợc sử dụng chủ yếu trong Chƣơng 1 khi nghiên 

cứu các vấn đề lý luận về hình thức kỷ luật lao động và pháp luật về 

hình thức kỷ luật lao động. 

Phƣơng pháp khảo sát, phân tích, tổng hợp, thống kê, đánh giá 

đƣợc sử dụng chủ yếu trong Chƣơng 2 khi khái quát, đánh giá thực trạng 

pháp luật về hình thức kỷ luật lao động, thực tiễn áp dụng pháp luật về 

hình thức kỷ luật lao động từ năm 2015 đến năm 2017 nhằm chỉ ra ƣu 

điểm và hạn chế trong việc thực hiện pháp luật này. 

Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp đƣợc sử dụng ở Chƣơng 3 khi 

xem xét, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về hình thức kỷ luật 

lao động và các giải pháp nâng cao hiệu quả pháp luật về hình thức kỷ 

luật lao động trong tình hình hiện nay. 

6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài 

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo 

hữu ích phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập khi nghiên cứu những 

vấn đề về kỷ luật lao động. Đồng thời, nó cũng có giá trị nhất định đối 

với các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan, tổ chức trong việc 

nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện những quy định về trách nhiệm kỷ luật 

trong luật lao động Việt Nam. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội 

dung của luận văn gồm 3 chƣơng: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về các hình thức kỷ 

luật lao động 

Chương 2: Thực trạng pháp luật về các hình thức kỷ luật lao động 

và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị. 

Chương 3: Yêu cầu, giải pháp hoàn thiện và năng cao hiệu quả áp 

dụng pháp luật về các hình thức kỷ luật lao động 

 

Chƣơng 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ CÁC HÌNH THỨC 

KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 

 

1.1. Một số vấn đề lý luận về các hình thức kỷ luật lao động 

1.1.1. Khái niệm kỷ luật lao động và các hình thức kỷ luật lao 

động 

1.1.1.1. Khái niệm kỷ luật lao động 
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Lao động đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của 

loài ngƣời, Ph. Ăng ghen đã viết: “ Lao động là điều kiện cơ bản đầu 

tiên của toàn bộ đời sống con ngƣời, đến một mức và trên một ý nghĩa 

nào đó chúng ta phải nói rằng lao động đã tạo ra chính bản thân con 

ngƣời ”. 

Lao động là một quá trình trong đó con ngƣời là nhân tố cơ bản. 

Kết quả lao động phản ánh sự phân công và hợp tác trong lao động. Bất 

cứ nơi đâu và khi nào trong lao động có sự liên kết giữa các cá nhân 

ngƣời lao động theo một trật tự nhất định thì ở đó quan hệ lao động đạt 

đƣợc mục đích và có hiệu quả. 

1.1.1.2. Khái niệm các hình thức kỷ luật lao động 

Hình thức kỷ luật lao động là các chế tài
1
 do Nhà nƣớc ban hành để áp 

dụng đối với ngƣời lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Hình thức 

kỷ luật lao động là cách thức do pháp luật quy định, theo đó ngƣời sử dụng 

lao động đƣợc quyền áp dụng hình thức kỷ luật lao động đối với ngƣời lao 

động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động. 

Hình thức kỷ luật lao động là những chế tài của trách nhiệm kỷ luật
2
. 

Trách nhiệm kỷ luật lao động là trách nhiệm của ngƣời lao động phải 

tuân theo kỷ luật lao động. Ngƣời lao động phải chịu những hình thức 

xử lý về kỷ luật lao động.
3
 

 “ Cách thức mà người sử dụng lao động áp dụng đối với người 

lao động khi người lao động thực hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao 

động ”. 

1.1.2. Đặc điểm của kỷ luật lao động 

Kỷ luật lao động là chế tài do pháp luật quy định để ngƣời sử dụng 

lao động thực hiện quyền quản lý của mình. 

Kỷ luật lao động bao gồm các đặc điểm sau: 

Thứ nhất, chủ thể có quyền áp dụng hình thức kỷ luật lao động 

là ngƣời sử dụng lao động. Trong lĩnh vực lao động, quyền quản lý của 

ngƣời sử dụng lao động là một loại quyền năng gắn liền với ngƣời sử 

dụng lao động. Họ là ngƣời có quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh 

doanh, quyền mua bán sức lao động của ngƣời lao động thông qua hình 

thức hợp đồng lao động. Tuy nhiên, để bảo đảm cho quá trình mua bán 

sức lao động diễn ra trên thị trƣờng, vận hành đƣợc các quan hệ này, 

pháp luật cho phép ngƣời sử dụng lao động một số loại quyền năng để 

                                           
1
 Phạm Công Trứ ( CB ), NXB Đại học Quốc Gia, Hà Nội 1999, tr278 

2
 TS. Lƣu Bình Nhƣỡng ( CB ), ( 2010 ), Giáo trình Luật lao động Việt Nam, NXB Công an nhân dân, tr.311 

3
 Nguyễn Duy Lãm ( CB ), Từ điển giải thích thuật ngữ pháp lý thông dụng, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 2001, 

tr442 
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thực thi quyền quản lý của ngƣời sử dụng lao động. 

i) Ngƣời sử dụng lao động là ngƣời có quyền sở hữu / quyền quản 

lý / quyền sử dụng tài sản; 

ii) Ngƣời sử dụng lao động có quyền quản lý quá trình lao động 

của ngƣời lao động; 

iii) Ngƣời sử dụng lao động bỏ tiền ra mua sức lao động của ngƣời 

lao động nhằm mục đích thu lợi nhuận; 

iv) Do yêu cầu về mục tiêu, năng suất, hiệu quả của quá trình lao 

động của ngƣời lao động; 

v) Xuất phát từ yêu cầu khách quan của quá trình lao động chung của 

nhiều ngƣời lao động, nhƣ Các – Mác đã khẳng định: “ Một ngƣời độc tấu 

vĩ cầm thì tự mình điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần phải có 

nhạc trƣởng ”. 

1.1.3. Vai trò của các hình thức kỷ luật lao động 

Hình thức kỷ luật lao động giữ vai trò quan trọng trong quan hệ lao 

động. 

Hình thức kỷ luật lao động là các quy định do Nhà nƣớc ban hành, 

trên cơ sở đó, ngƣời sử dụng lao động áp dụng đối với ngƣời lao động 

khi ngƣời lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Hình thức kỷ 

luật lao động là cơ sở để ngƣời sử dụng lao động duy trì trật tự trong 

doanh nghiệp. Hình thức kỷ luật lao động giúp cho ngƣời sử dụng lao 

động tổ chức lao động một cách khoa học, có hiệu quả trong từng đơn vị 

sản xuất kinh doanh cũng nhƣ trong toàn xã hội. Bằng việc áp dụng hình 

thức kỷ luật lao động, ngƣời lao động nâng cao ý thức trách nhiệm thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia quan hệ lao động. 

1.2. Pháp luật điều chỉnh về các hình thức kỷ luật lao động 

1.2.1. Sự cần thiết của việc điều chỉnh pháp luật về các hình 

thức kỷ luật lao động 

Pháp luật quy định hình thức kỷ luật lao động nhằm xác lập quyền 

quản lý của ngƣời sử dụng lao động. 

Pháp luật quy định cho ngƣời sử dụng lao động có quyền thiết lập 

các công cụ quản lý thông qua hình thức kỷ luật lao động. Thông qua 

công cụ này, tạo cơ sở pháp lý cho ngƣời sử dụng lao động quản lý một 

cách toàn diện đối với hoạt động lao động. Nhà nƣớc để quản lý xã hội 

cần phải tạo lập nên hệ thống pháp luật quy định các quy chuẩn pháp lý 

để ngƣời dân thực hiện trong khuôn khổ, nếu vi phạm sẽ có chế tài pháp 

lý tƣơng ứng. Tƣơng tự nhƣ vậy, ở phạm vi đơn vị lao động của mình, 

ngƣời sử dụng lao động đƣợc quyền thiết lập các hình thức kỷ luật lao 
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động để áp dụng cho ngƣời lao động khi ngƣời lao động thực hiện hành 

vi vi phạm kỷ luật lao động. 

1.2.2. Khái niệm pháp luật về hình thức kỷ luật lao động 

Pháp luật lao động là quy tắc xử sự do Nhà nƣớc đặt ra hoặc ban 

hành để điều chỉnh các quan hệ lao động và quan hệ liên quan đến quan 

hệ lao động. 

Pháp luật lao động điều chỉnh các vấn đề với những nội dung chủ 

yếu về lao động nhƣ: việc làm; Đào tạo nghề; Hợp đồng lao động; 

Thƣơng lƣợng tập thể; Thỏa ƣớc lao động tập thể; Thời gian làm việc, 

thời gian nghỉ ngơi; Tiền lƣơng; Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; 

Bảo hiểm xã hội; Giải quyết tranh chấp lao động; Đình công. Hình thức 

kỷ luật lao động là một trong những nội dung chủ yếu của kỷ luật lao 

động, trách nhiệm vật chất, đƣợc pháp luật các nƣớc trên thế giới ghi 

nhận và điều chỉnh. Theo đó pháp luật về hình thức kỷ luật lao động là 

một trong những nội dung của pháp luật lao động nói chung, nó bao gồm 

những quy phạm pháp luật lao động điều chỉnh về cách thức mà ngƣời 

sử dụng lao động áp dụng cho ngƣời lao động thực hiện hành vi vi phạm 

kỷ luật lao động. 

Pháp luật về hình thức kỷ luật lao động là tổng hợp các quy 

phạm pháp luật quy định về các cách thức mà người sử dụng lao động 

áp dụng đối với người lao động khi người lao động thực hiện hành vi 

vi phạm kỷ luật lao động. 

1.2.3. Nội dung pháp luật về các hình thức kỷ luật lao động 

Kỷ luật lao động là một trong những vấn đề đƣợc ngƣời lao động và 

ngƣời sử dụng lao động quan tâm. Không chỉ tại Việt Nam, hầu hết các 

nƣớc trên thế giới đều rất coi trọng vấn đề thực hiện kỷ luật lao động và 

các hình thức kỷ luật lao động. Bên cạnh việc ghi nhận quyền và lợi ích 

hợp pháp của ngƣời lao động, các quốc gia cũng đặc biệt chú trọng đến 

ngƣời sử dụng lao động. Trong đó, thừa nhận cho ngƣời sử dụng lao động 

những công cụ để thực hiện quyền quản lý lao động. Trong quá trình điều 

hành quan hệ lao động, ngƣời sử dụng lao động đã áp dụng các hình thức 

kỷ luật lao động nhƣ là một công cụ quản lý của ngƣời sử dụng lao động. 

Do đó, nhiều quốc gia đã ghi nhận hình thức kỷ luật lao động là một biện 

pháp duy trì trật tự doanh nghiệp trong hành lang pháp lý của quốc gia 

mình. 

Thứ nhất, nhóm quy định pháp luật về hình thức kỷ luật lao 

động 
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Thứ hai, nhóm quy định về thủ tục áp dụng hình thức kỷ luật lao 

động 

1.3. Các yếu tố tác động đến việc thực thi pháp luật về các hình 

thức kỷ luật lao động 

1.3.1. Yếu tố kinh tế 

Yếu tố kinh tế bao gồm tổng thể các điều kiện, hoàn cảnh về kinh 

tế –xã hội, hệ thống các chính sách xã hội và việc triển khai thực hiện, 

áp dụng chúng trong thực tế xã hội. Nền kinh tế – xã hội phát triển năng 

động, bền vững sẽ là điều kiện thuận lợi cho hoạt động thực hiện pháp 

luật, tác động tích cực tới việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức pháp 

luật của các tầng lớp xã hội. Ngƣợc lại, nền kinh tế – xã hội chậm phát 

triển, kém năng động và hiệu quả sẽ có thể ảnh hƣởng tiêu cực tới việc 

thực hiện pháp luật của các chủ thể pháp luật. Yếu tố kinh tế là nền tảng 

của sự nhận thức, hiểu biết pháp luật và thực hiện pháp luật nên có tác 

động mạnh mẽ tới hoạt động thực hiện pháp luật của các chủ thể pháp 

luật. 

1.3.2. Yếu tố pháp luật 

Các quy định của pháp luật lao động có liên quan đến việc thực thi 

pháp luật về hình thức kỷ luật lao động. Khi các quy định của pháp luật 

về hình thức kỷ luật lao động đầy đủ, phù hợp, thống nhất, cụ thể, minh 

bạch thì việc hiểu, thực thi, áp dụng các quy định về hình thức kỷ luật 

lao động của ngƣời sử dụng lao động sẽ thống nhất, chính xác. Ngƣợc 

lại, nếu các quy định pháp luật liên quan đến hình thức kỷ luật lao động 

không cụ thể minh bạch, chồng chéo, mâu thuẫn sẽ gây khó khăn cho 

ngƣời sử dụng lao động cũng nhƣ các thẩm phán trong việc giải quyết 

tranh chấp khi xảy ra tranh chấp. Ngƣời sử dụng lao động áp dụng các 

quy định về hình thức kỷ luật lao động vào thực tế của từng doanh 

nghiệp phụ thuộc vào sự hoàn thiện của các văn bản pháp luật có liên 

quan.  

1.3.3. Ý thức của người sử dụng lao động, người lao động 

Ý thức pháp luật của chủ thể tham gia quan hệ lao động giữ vai trò 

quan trọng. Ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động nếu hiểu đƣợc 

vai trò và tầm quan trọng của kỷ luật lao động nói chung và hình thức kỷ 

luật lao động nói riêng để thực hiện tốt pháp luật về hình thức kỷ luật lao 

động sẽ tác động đến tƣ tƣởng và hành vi của những ngƣời lao động 

khác trong xã hội. 

1.3.4. Vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước 
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Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nƣớc có thẩm quyền là một 

trong những yếu tố tác động rõ rệt nhất đến việc đảm bảo hiệu quả thực 

thi pháp luật về hình thức kỷ luật lao động. Nhà nƣớc có vai trò điều hòa 

mối quan hệ giữa các chủ thể trên thị trƣờng, ngăn chặn và xử lý đối với 

các hành vi xâm phạm đến quan hệ lao động. 

1.3.5. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

Thanh tra, kiểm tra là hoạt động tất yếu của quản lý Nhà nƣớc nói 

chung và quản lý lao động nói riêng. Thanh tra, kiểm tra có mục tiêu là 

nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về hình thức kỷ luật lao động, 

phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về kỷ luật lao động, đồng 

thời xử lý kịp thời, nghiêm minh các trƣờng hợp đó nhằm ngăn ngừa các 

đối tƣợng có hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Chính vì vậy, vấn đề 

thanh tra, kiểm tra có mối liên hệ mật thiết với vấn đề xử lý vi phạm 

pháp luật về kỷ luật lao động. Nếu công tác thanh tra, kiểm tra hành vi vi 

phạm kỷ luật lao động không đƣợc coi trọng sẽ dẫn tới việc xử lý vi 

phạm pháp luật về kỷ luật lao động kém hiệu quả, từ đó sẽ dẫn tới hậu 

quả là làm cho quyền lợi ngƣời sử dụng lao động, ngƣời lao động bị ảnh 

hƣởng. 

 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 

Trong chƣơng 1, luận văn trình bày khái quát chung về hình thức 

kỷ luật lao động và pháp luật về hình thức kỷ luật lao động. Bên cạnh 

các khái niệm cơ bản về kỷ luật lao động, hình thức kỷ luật lao động, 

đặc điểm của hình thức kỷ luật lao động, sự cần thiết điều chỉnh pháp 

luật về hình thức kỷ luật lao động, nội dung pháp luật về hình thức kỷ 

luật lao động và đề cập các yếu tố tác động đến thực thi pháp luật về 

hình thức kỷ luật lao động, tại Chƣơng này có một số kết luận nhƣ sau: 

- Dƣới góc độ lý luận cũng nhƣ pháp lý có thể có nhiều cách định 

nghĩa khác nhau về hình thức kỷ luật lao động, tuy nhiên tựu trung lại có 

thể thấy hình thức kỷ luật lao động đƣợc hiểu là cách thức do pháp luật 

quy định trên cơ sở đó ngƣời sử dụng lao động áp dụng đối với ngƣời 

lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động. 

- Đặc điểm của hình thức kỷ luật lao động bao gồm: Hình thức kỷ 

luật lao động do ngƣời sử dụng lao động áp dụng, hình thức kỷ luật lao 

động áp dụng khi có hành vi vi phạm kỷ luật lao động và có lỗi, hình 

thức kỷ luật lao động áp dụng đối với ngƣời lao động khi tham gia vào 

quan hệ lao động có hành vi vi phạm. 
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- Nội dung pháp luật về hình thức kỷ luật lao động đề cập đến các 

hình thức kỷ luật lao động đƣợc điều chỉnh trong hành lang pháp lý của 

các quốc gia và trình tự thủ tục áp dụng các hình thức kỷ luật lao động. 

- Các yếu tố tác động đến việc thực thi pháp luật về hình thức kỷ 

luật lao động tập trung vào yếu tố pháp luật, yếu tố kinh tế, ý thức của 

ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động, vai trò của cơ quan quản lý 

Nhà nƣớc về lao động và vai trò thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi 

phạm kỷ luật lao động. 
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Chƣơng 2  

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT  

LAO ĐỘNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

2.1. Thực trạng pháp luật về các hình thức kỷ luật lao động 

2.1.1. Quy định pháp luật về các nguyên tắc áp dụng hình thức 

kỷ luật lao động 

Khi áp dụng các hình thức kỷ luật lao động, pháp luật quy định 

ngƣời sử dụng lao động phải tuân thủ các nguyên tắc áp dụng hình thức 

kỷ luật lao động. Mục đích của việc quy định áp dụng hình thức kỷ luật 

lao động tuân theo nguyên tắc nhằm hạn chế việc xử lý kỷ luật lao động 

trái pháp luật, bảo vệ ngƣời lao động khi thực hiện việc xử lý kỷ luật lao 

động. Nguyên tắc áp dụng hình thức kỷ luật lao động đƣợc quy định cụ 

thể nhƣ sau
4
: 

Thứ nhất, ngƣời sử dụng lao động không đƣợc áp dụng nhiều hình 

thức kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động. 

Thứ hai, khi một ngƣời lao động đồng thời có nhiều hành vi vi 

phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tƣơng 

ứng với hành vi vi phạm nặng nhất. 

Thứ ba, không đƣợc xử lý kỷ luật lao động đối với ngƣời lao động 

đang trong thời gian sau đây: 

i) Nghỉ ốm đau, điều dƣỡng; Nghỉ việc đƣợc sự đồng ý của ngƣời 

sử dụng lao động; 

ii) Đang bị tạm giữ, tạm giam; 

iii) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác 

minh và kết luận đối với hành vi vi phạm đƣợc quy định tại khoản 1 

Điều 126 của Bộ luật lao động 2012; 

iv) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; Ngƣời lao động nuôi con 

nhỏ dƣới 12 tháng tuổi. 

Thứ năm, ngƣời sử dụng lao động không đƣợc xâm phạm thân 

thể, nhân phẩm của ngƣời lao động khi áp dụng hình thức kỷ luật lao 

động. 

Thứ sáu, ngƣời sử dụng lao động không đƣợc dùng hình thức phạt 

tiền, cắt lƣơng thay việc xử lý kỷ luật lao động. 

Thứ bảy, ngƣời sử dụng lao động không đƣợc xử lý kỷ luật lao 

động đối với ngƣời lao động có hành vi vi phạm không đƣợc quy định 

trong nội quy lao động. 

                                           
4
 Điều 123, Điều 128 Bộ luật lao động  
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2.1.2. Quy định pháp luật về các hình thức kỷ luật lao động 

Thứ nhất, quy định về hình thức khiển trách 

Tuỳ theo mức độ vi phạm, mức độ lỗi của ngƣời lao động, tùy nội 

quy lao động và điều kiện thực tế của doanh nghiệp mà ngƣời sử dụng 

lao động lựa chọn một hình thức kỷ luật lao động tƣơng ứng phù hợp. 

Ngƣời vi phạm kỷ luật lao động tuỳ theo mức độ phạm lỗi bị xử lý theo 

một trong những hình thức sau đây: 

Thứ hai, hình thức kéo dài thời hạn nâng lƣơng không quá 06 

tháng hoặc cách chức. 

Thứ ba, hình thức sa thải 

Sa thải là một hình thức nặng nhất trong số các hình thức kỷ luật 

lao động hiện nay. Hình thức sa thải có tác động rất lớn đến ngƣời lao 

động. Hình thức này nhằm chấm dứt quan hệ lao động giữa ngƣời lao 

động và ngƣời sử dụng lao động. Đồng thời, hình thức này nhằm tƣớc 

bỏ các chế độ và quyền lợi mà ngƣời lao động đã đóng góp trong suốt 

thời gian ngƣời lao động làm việc cho ngƣời sử dụng lao động. Đồng 

thời, hình thức sa thải cũng chính là sự trừng phạt ngƣời lao động vì 

phạm lỗi nặng. 

2.1.3. Thủ tục áp dụng đối với các hình thức kỷ luật lao động 

Thứ nhất, về thời hiệu áp dụng đối với các hình thức kỷ luật lao 

động 

Thứ hai, về thủ tục áp dụng hình thức kỷ luật lao động 

- Thứ ba, thủ tục giảm, xoá kỷ luật lao động 

2.2. Đánh giá pháp luật về các hình thức kỷ luật lao động 

2.2.1. Những ưu điểm đạt được  

Hình thức kỷ luật lao động nói riêng và kỷ luật lao động nói chung 

là nội dung đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta quan tâm thông qua việc ban 

hành các văn bản pháp luật nhƣ: Bộ luật Lao động và các văn bản hƣớng 

dẫn. 

Thứ nhất, pháp luật hiện hành quy định cụ thể các hình thức kỷ 

luật lao động, hƣớng dẫn cụ thể cách áp dụng các hình thức kỷ luật lao 

động để ngƣời sử dụng lao động áp dụng một cách thống nhất tùy thuộc 

vào quy mô của doanh nghiệp và các điều kiện thực tế của doanh 

nghiệp. 

Thứ hai, pháp luật quy định khá chặt chẽ các căn cứ áp dụng hình 

thức kỷ luật lao động. Pháp luật kế thừa và quy định các nguyên tắc áp 

dụng hình thức kỷ luật lao động, quy định rõ các vấn đề liên quan đến 

việc ngƣời sử dụng lao động áp dụng hình thức kỷ luật lao động nhƣ: 
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2.2.2. Những hạn chế, tồn tại 

Bên cạnh những ƣu việt đã đạt đƣợc trong xây dựng chính sách, hệ 

thống pháp luật Việt Nam về hình thức kỷ luật lao động, pháp luật hiện 

hành còn bộc lộ nhiều điểm hạn chế, bất cập. 

Thứ nhất, một số quy định về hình thức kỷ luật lao động còn chƣa 

rõ ràng, chƣa có hƣớng dẫn cụ thể dẫn đến khó khăn cho đơn vị cũng 

nhƣ cho cơ quan có thẩm quyền trong việc áp dụng và thực hiện trên 

thực tế.  

Thứ hai, pháp luật chỉ đƣa ra các quy định khung về các hình thức 

kỷ luật lao động nhƣng không quy định một cách chi tiết căn cứ áp 

dụng các hình thức này. Điều này đáp ứng tính linh hoạt của thị trƣờng 

lao động tuy nhiên lại gây khó khăn cho ngƣời sử dụng lao động trong 

việc chi tiết hóa trong nội quy lao động. Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp 

khác nhau sẽ chi tiết khác nhau tạo ra cách áp dụng không thống nhất. 

Thứ ba, hiện nay pháp luật quy định ngƣời sử dụng lao động có 

quyền áp dụng các hình thức kỷ luật lao động. Tuy nhiên, pháp luật 

chƣa quy định cụ thể trong trƣờng hợp ngƣời sử dụng lao động ban hành 

các quyết định áp dụng hình thức kỷ luật lao động trái pháp luật, thì 

trƣớc khi ngƣời lao động có thể khởi kiện về quyết định này ra Tòa án 

hay cơ quan có thẩm quyền phát hiện ra quyết định trái pháp luật này, 

ngƣời sử dụng lao động có thể rút lại quyết định xử lý kỷ luật đó không 

Thứ tư, pháp luật chƣa quy định cụ thể vai trò của ngƣời sử dụng 

lao động và tổ chức công đoàn khi ngƣời sử dụng lao động áp dụng hình 

thức kỷ luật sa thải đối với ngƣời lao động là cán bộ công đoàn không 

chuyên trách. Khi áp dụng hình thức kỷ luật lao động ngƣời sử dụng lao 

động còn phải thỏa thuận bằng văn bản với Ban chấp hành công đoàn cơ 

sở hoặc  

Thứ năm, đối với hình thức kéo dài thời hạn nâng lƣơng trong thời 

hạn tối đa là sáu tháng, hình thức này không có tính khả thi và nếu có 

thì cũng chỉ đƣợc áp dụng ở một số doanh nghiệp. Trên thực tế thì có 

nhiều doanh nghiệp trốn tránh việc đóng bảo hiểm xã hội bằng một hợp 

đồng lao động ngắn hạn.  

Thứ sáu, đối với hình thức kỷ luật cách chức: Hình thức kỷ luật 

này về nguyên tắc chỉ đƣợc áp dụng cho những ngƣời lao động có chức 

vụ. Việc pháp luật quy định cách chức là một hình thức kỷ luật nhằm 

đảm bảo quyền quản lý lao động của ngƣời sử dụng lao động, ràng buộc 

trách nhiệm của ngƣời lao động đối với công việc đƣợc giao, với các 

chức vụ mà mình nắm giữ. Song, đối với các hình thức kỷ luật khác nhƣ 
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chuyển làm công việc khác có mức lƣơng thấp hơn hay kéo dài thời hạn 

nâng lƣơng thì pháp luật quy định về thời gian chấp hành kỷ luật. Riêng 

đối với hình thức kỷ luật cách chức, pháp luật không có quy định về thời 

hạn chấp hành.  

Thứ bảy, pháp luật hiện hành chƣa quy định cụ thể các hành vi vi 

phạm kỷ luật lao động của ngƣời lao động nhƣ: hành vi cố ý gây thƣơng 

tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh 

doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của ngƣời sử 

dụng lao động.  

Thứ tám, pháp luật chƣa quy định cụ thể ngƣời lao động có hành vi 

gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm 

trọng thì ngƣời sử dụng lao động áp dụng hình thức kỷ luật lao động sa 

thải. Trong trƣờng hợp này, thiệt hại đến mức độ nào sẽ đƣợc coi là thiệt 

hại nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng? 

Thứ chín, pháp luật quy định thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa 

là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; Trƣờng hợp hành vi vi 

phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, 

bí mật kinh doanh của ngƣời sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật 

lao động tối đa là 12 tháng. Quy định này chƣa hợp lý vì có nhiều trƣờng 

hợp ngƣời sử dụng lao động phát hiện ra hành vi vi phạm kỷ luật lao 

động của ngƣời lao động thì thời hiệu áp dụng hình thức kỷ luật lao 

động đã hết. 

2.3. Thực tiễn áp dụng pháp luật về các hình thức kỷ luật lao 

động tại tỉnh Quảng Trị 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

Thứ nhất, pháp luật về hình thức kỷ luật lao động đã đƣợc ngƣời 

sử dụng lao động áp dụng trong các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị 

tƣơng đối hiệu quả. 

Tại tỉnh Quảng Trị, các doanh nghiệp đã áp dụng các quy định của 

pháp luật về hình thức kỷ luật lao động một cách hợp lý. Tại tỉnh Quảng 

Trị, các doanh nghiệp đã triển khai thực hiện Bộ Luật Lao động năm 

2012; Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 

10/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ 

luật lao động ... đã tạo thành hành lang pháp lý trong quá trình ngƣời sử 

dụng lao động áp dụng các hình thức kỷ luật lao động. Chính vì vậy, 

việc áp dụng hình thức kỷ luật lao động tại các doanh nghiệp tỉnh Quảng 

Trị đã đƣợc thực hiện một cách tƣơng đối hiệu quả, góp phần xây dựng 

quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 
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Thứ hai, một số doanh nghiệp đã áp dụng các hình thức kỷ luật lao 

động trong doanh nghiệp tuân thủ pháp luật lao động. Theo số liệu thống 

kê tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, đa số các trƣờng hợp bị xử lý kỷ luật lao 

động chủ yếu là hình thức khiển trách. 
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Thứ ba, trong quá trình áp dụng các hình thức kỷ luật lao động, 

ngƣời sử dụng lao động đã thực hiện thủ tục trao đổi với tổ chức công 

đoàn. 

Tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tham gia trong 

quá trình ngƣời sử dụng lao động áp dụng hình thức kỷ luật lao động 

trong doanh nghiệp. 

2.3.2. Những hạn chế, tồn tại 

Kỷ luật lao động là công cụ có hiệu quả nhất, giúp cho ngƣời sử 

dụng lao động duy trì trật tự và hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. Ngƣời sử dụng lao động vừa là ngƣời quản lý, vừa là 

ngƣời giám sát và thực hiện xử lý vi phạm kỷ luật lao động. Tuy nhiên, 

còn rất nhiều hạn chế, tồn tại trong quá trình áp dụng pháp luật về hình 

thức kỷ luật lao động. 

Thứ nhất, nhiều doanh nghiệp chƣa thực hiện việc đăng ký nội 

quy lao động do đó nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động chƣa đƣợc 

cụ thể hóa trong nội quy dẫn đến ngƣời sử dụng lao động áp dụng hình 

thức kỷ luật lao động không có trong nội quy lao động.  

Thứ hai, rất nhiều trƣờng hợp, ngƣời sử dụng lao động đã không 

thực hiện đúng vai trò của mình, tạo ra rất nhiều mâu thuẫn khi giải 

quyết kỷ luật lao động. Cụ thể là, khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động 

ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động đã giải quyết rất nhiều vụ việc 

trái với quy định của pháp luật. Những vi phạm phổ biến là vi phạm về 

hình thức xử lý kỷ luật, vi phạm về thủ tục, xử lý kỷ luật sa thải trái quy 

định của pháp luật. 

Thứ ba, đối với hình thức khiển trách và kéo dài thời hạn nâng 

lƣơng không quá 6 tháng, ngƣời sử dụng lao động thƣờng xử lý vi phạm 

kỷ luật lao động trái với nguyên tắc xử lý vi phạm và trái quy định của 

pháp luật. Trong một số doanh nghiệp, ngƣời sử dụng lao động áp dụng 

không đúng hình thức kỷ luật lao động tƣơng ứng với hành vi vi phạm 

kỷ luật lao động của ngƣời lao động. Vẫn còn tình trạng ngƣời sử dụng 

lao động dùng hình phạt tiền thay cho việc áp dụng hình thức kỷ luật lao 

động. 

Thứ tƣ, vẫn còn một số doanh nghiệp, ngƣời sử dụng lao động áp 

dụng hình thức kỷ luật lao động không theo quy định của pháp luật, áp 

dụng hình thức sa thải trong trƣờng hợp ngƣời lao động có hành vi vi 

phạm kỷ luật lao động chƣa đến mức bị hình thức kỷ luật lao động sa 

thải. Một số doanh nghiệp, ngƣời sử dụng lao động không tham khảo ý 

kiến của tổ chức công đoàn khi xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa 
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thải. Có những trƣờng hợp, doanh nghiệp xử lý kỷ luật lao động sa thải 

ngƣời lao động vắng mặt, trái với quy định tại Điều 123 và Điều 128 Bộ 

luật lao động. 

Thứ năm, ngƣời sử dụng lao động áp dụng kỷ luật sa thải trái với 

quy định của pháp luật. Hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ đƣợc áp dụng 

trong những trƣờng hợp ngƣời lao động vi phạm kỷ luật lao động theo 

Điều 126 Bộ luật lao động. Tuy nhiên, khi chƣa đủ căn cứ sa thải theo 

quy định pháp luật, ngƣời sử dụng lao động vẫn tiến hành áp dụng hình 

thức kỷ luật lao động sa thải. Trong tổng số 6 trƣờng hợp bị kỷ luật lao 

động sa thải năm 2017 có 3 trƣờng hợp xử lý kỷ luật lao động sa thải trái 

pháp luật. 

Thứ sáu, còn một số vƣớng mắc, khó khăn khi thực hiện quy định 

của Bộ luật lao động: 

 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 

 

1. Pháp luật hiện hành quy định về hình thức kỷ luật lao động tạo 

hành lang pháp lý cho ngƣời sử dụng lao động duy trì trật tự doanh 

nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Pháp luật 

quy định cụ thể về các hình thức kỷ luật lao động; Các nguyên tắc áp 

dụng hình thức kỷ luật lao động; Trình tự, thủ tục áp dụng hình thức kỷ 

luật lao động. Đánh giá một cách khách quan, các quy phạm pháp luật 

về hình thức kỷ luật lao động đầu thiết lập một hành lang để ngƣời sử 

dụng lao động áp dụng hình thức kỷ luật lao động thống nhất. 

2. Bên cạnh những ƣu điểm của hệ thống pháp luật điều chỉnh về 

hình thức kỷ luật lao động, các quy phạm pháp luật về hình thức kỷ luật 

lao động còn bộc lộ nhiều khoảng cách giữa văn bản pháp luật và thực tế 

áp dụng. Nhiều quy phạm pháp luật còn mang tính khái quát hóa, nhiều 

quy phạm pháp luật vẫn còn chƣa điều chỉnh một cách toàn diện về hình 

thức kỷ luật lao động. Chính vì vậy, pháp luật hiện hành về hình thức kỷ 

luật lao động khó áp dụng một cách hiệu quả. Chính vì thế, các quy 

phạm pháp luật hiện hành vẫn cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh 

và hoàn thiện. 

3. Thực tiễn áp dụng pháp luật về hình thức kỷ luật lao động tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gặt hái đƣợc một số kết quả 

nhất định. Tuy nhiên, thực tế thực thi pháp luật về hình thức kỷ luật lao 

động trong các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị chƣa đạt hiệu quả nhƣ 

mong muốn. Việc thực hiện pháp luật về hình thức kỷ luật lao động còn 
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nhiều hạn chế. Điều đó đặt ra bài toán cần phải giải quyết một cách triệt 

để nhằm bảo đảm việc thực thi hiệu quả pháp luật về hình thức kỷ luật lao 

động trong giai đoạn hiện nay tại tỉnh Quảng Trị. 

 

Chƣơng 3  

YÊU CẦU, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CÁC HÌNH THỨC  

KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 

 

3.1. Yêu cầu hoàn thiện pháp luật về các hình thức kỷ luật lao 

động 

Thứ nhất, khắc phục những bất cập còn tồn tại trong quy định của 

pháp luật. 

Thứ hai, bảo vệ quyền lợi ngƣời sử dụng lao động cũng nhƣ ngƣời 

lao động. 

Thứ ba, hoàn thiện pháp luật về hình thức kỷ luật lao động phải 

đảm bảo tính minh bạch, công khai và khách quan trong việc áp dụng 

hình thức kỷ luật lao động. 

Thứ tư, hoàn thiện pháp luật về hình thức kỷ luật lao động phải đặt 

trong sự hoàn thiện các thiết chế pháp lý khác của hệ thống pháp luật lao 

động. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về các hình thức kỷ luật 

lao động 

Qua những phân tích, đánh giá nhận định đƣợc nhu cầu hoàn thiện 

pháp luật là vấn đề tất yếu. Hoàn thiện pháp luật về hình thức kỷ luật lao 

động không những để nâng cao hiệu quả áp dụng các hình thức kỷ luật 

lao động trong thực tế, đồng thời bảo vệ ngƣời lao động khi ngƣời lao 

động thực hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về các 

hình thức kỷ luật lao động 

3.3.1. Giải pháp chung 

3.3.1.1. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động 

Thứ nhất, nhà nước cần thay đổi các chính sách để cải cách nền 

kinh tế xã hội. 

Thứ hai, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý 

Nhà nước về lao động và các cơ quan có liên quan như tổ chức đại diện 

người lao động và người sử dụng lao động trong thực thi pháp luật về kỷ 

luật lao động. 
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Thứ ba, Nhà nước cần có những biện pháp nâng cao ý thức pháp 

luật lao động cho các chủ thể của quan hệ lao động. 

3.3.1.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về việc áp dụng 

hình thức kỷ luật lao động 

3.3.1.3. Vai trò của công đoàn trong việc thực thi pháp luật về hình 

thức kỷ luật lao động 

3.3.1.4. Công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về kỷ 

luật lao động. 

3.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về các 

hình thức kỷ luật lao động tại Quảng Trị 

Thứ nhất, tiếp tục tăng cƣờng công tác thông tin, tuyên truyền 

pháp luật về kỷ luật lao động đến mọi ngƣời lao động bằng các hình 

thức đa dạng nhƣ thông tin quảng cáo qua truyền hình, băng rôn, pa nô, 

áp phích, tờ rơi ... nhằm nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động 

và bản thân ngƣời lao động về kỷ luật lao động và hình thức kỷ luật lao 

động. Cần tiếp tục sử dụng nhiều kênh thông tin, nhiều hình thức tuyên 

truyền, phổ biến. Cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan về 

lao động – việc làm trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về 

kỷ luật lao động.  

Thứ hai, tăng cƣờng công tác kiểm tra và tự kiểm tra tại cơ quan 

quản lý Nhà nƣớc về lao động và doanh nghiệp. Hàng năm, cơ quan 

quản lý Nhà nƣớc về lao động cần chủ động và cùng phối hợp đƣa ra kế 

hoạch kiểm tra, tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất các đơn vị sử dụng 

lao động nhằm phát hiện những vi phạm, từ đó có biện pháp uốn nắn, 

chấn chỉnh kịp thời, nâng cao hiệu quả quản lý việc thực hiện pháp luật 

về kỷ luật lao động tại các đơn vị. Công tác kiểm tra phải đƣợc tiến 

hành nghiêm túc, công khai, chú trọng xử lý sau kiểm tra, nhất là 

những hành vi vi phạm kỷ luật lao động trong các doanh nghiệp. 

Thứ ba, đối với người lao động 
Thứ tư, trong giai đoạn hiện nay, những tranh chấp về xử lý kỷ 

luật lao động ( sa thải hoặc đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng lao động 

hoặc tranh chấp về bồi thƣờng thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng 

lao động ) gia tăng, một phần do tình hình kinh tế khó khăn, phần khác 

do ngƣời lao động đã ý thức hơn về quyền lợi của họ.  

Thứ năm, đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp bảo đảm và tăng 

cƣờng kỷ luật lao động. Đây là yêu cầu khách quan và cấp thiết đối với 

doanh nghiệp để duy trì trật tự doanh nghiệp. Chú ý đến giáo dục nhận 

thức về kỷ luật lao động cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp bằng 
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nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh áp dụng hình thức kỷ luật lao 

động, ngƣời sử dụng lao động cũng cần chú ý áp dụng các hình thức 

khen thƣởng kịp thời và thực hiện một cách công bằng, công khai tạo 

động lực thúc đẩy ngƣời lao động tích cực lao động. 

Thứ sáu, tăng cƣờng cơ chế ba bên trong quan hệ lao động để xây 

dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, hạn chế các tranh chấp lao động 

xảy ra. Cơ chế ba bên sẽ thúc đẩy trao đổi thông tin, tăng cƣờng mối 

quan tâm và hiểu biết lẫn nhau, tạo môi trƣờng thuận lợi cho việc vận 

hành đầy đủ, hiệu quả các quy định của Bộ luật lao động về trách nhiệm 

kỷ luật lao động vào thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thứ bảy, tăng cƣờng khuyến khích động viên trong nội bộ doanh 

nghiệp thông qua các biện pháp nhƣ: giữ gìn nhà máy nhƣ mới, nâng cao 

văn hóa doanh nghiệp đảm bảo trang bị đầy đủ về an toàn vệ sinh lao 

động cũng góp phần nâng cao kỷ luật lao động trong doanh nghiệp. Khi 

đƣợc làm việc trong điều kiện an toàn, thoải mái, đầy đủ trang thiết bị, 

dụng cụ sản xuất, nhà xƣởng sạch sẽ thì ngƣời lao động sẽ có ý thức 

trách nhiệm hơn. Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp có điều kiện thì cũng 

nên dành quỹ đất để xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên. Điều 

đó giúp cho họ yên tâm công tác và gắn bó với doanh nghiệp hơn, góp 

phần nâng cao ý thức trách nhiệm của ngƣời lao động với công việc và 

cũng là góp phần hạn chế vi phạm kỷ luật lao động. 

 

 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 

 

Nội dung của chƣơng 3 đã đƣa ra các yêu cầu hoàn thiện pháp luật về 

hình thức kỷ luật lao động, đƣa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và 

thực thi pháp luật về hình thức kỷ luật lao động, giải quyết đƣợc những 

vƣớng mắc hạn chế mà tác giả đã đƣa ra ở chƣơng 2. 

Dƣới góc độ nghiên cứu pháp luật, tác giả đã đề xuất một số giải pháp 

về nguyên tắc áp dụng hình thức kỷ luật lao động, thủ tục áp dụng hình thức 

kỷ luật lao động, các hình thức kỷ luật lao động … 

Ngoài ra, tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng 

pháp luật về hình thức kỷ luật lao động tại tỉnh Quảng Trị. Những giải 

pháp này đều xuất phát từ các nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp luật 

về hình thức kỷ luật lao động. 
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KẾT LUẬN 

 

Khi thực hiện kinh tế thị trƣờng, sự phát triển của doanh nghiệp 

không thể thiếu đi có vai trò quan trọng về tác phong và kỷ luật lao động 

của ngƣời lao động. Một doanh nghiệp muốn phát triển nhanh về kinh tế 

đòi hỏi phải có sự quản lý đúng đắn về nguồn lực lao động trong doanh 

nghiệp. Trong đó kỷ luật lao động là yếu tố không thể thiếu. Bên cạnh 

việc ngƣời sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật 

về kỷ luật lao động thì ngƣời lao động cũng phải thực hiện nghiêm kỷ 

cƣơng, kỷ luật, giúp sức cùng doanh nghiệp hội nhập kinh tế. Vấn đề 

này phải có sự nỗ lực từ hai phía, ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao 

động. Yếu tố kinh tế nhƣ lƣơng thƣởng cũng là một động lực quan trọng 

thúc đẩy hoặc hủy hoại ý thức kỷ luật. Lƣơng thấp, cộng với lạm phát 

cao dẫn đến cuộc sống khó khăn, ngƣời lao động cần phải tìm mọi cách 

để kiếm tiền. Phải làm nhiều việc cùng một lúc, họ không thể chuyên 

tâm vào nhiệm vụ đƣợc giao và nhƣ thế ý thức kỷ luật chẳng còn. 

Pháp luật về hình thức kỷ luật lao động đã thiết lập hành lang pháp 

lý để ngƣời sử dụng lao động thực hiện quyền quản lý lao động của 

mình. Trong quá trình điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, 

ngƣời sử dụng lao động phải thiết lập trật tự doanh nghiệp. Pháp luật về 

hình thức kỷ luật lao động là căn cứ để ngƣời sử dụng lao động thực 

hiện việc xử lý kỷ luật lao động khi ngƣời lao động có hành vi vi phạm 

kỷ luật lao động. 

Pháp luật về hình thức kỷ luật lao động đã bƣớc đầu gặt hái các 

thành quả nhất định. Tạo lập hành lang pháp lý bảo vệ ngƣời lao động và 

ngƣời sử dụng lao động. Trong quá trình áp dụng pháp luật về hình thức 

kỷ luật lao động vào thực tiễn, vẫn còn những hạn chế, vƣớng mắc bất 

cập. Chính vì vậy, hoàn thiện pháp luật về hình thức kỷ luật lao động là 

yếu tố khách quan. 

Hoàn thiện pháp luật về hình thức kỷ luật lao động trên các góc độ: 

hoàn thiện quy định pháp luật về nguyên tắc áp dụng hình thức kỷ luật 

lao động, thủ tục áp dụng hình thức kỷ luật lao động và các hình thức kỷ 

luật lao động. 

Bên cạnh đó, hoàn thiện pháp luật về hình thức kỷ luật lao động 

chỉ có hiệu quả khi có các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật 

về hình thức kỷ luật lao động nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng. 
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